
BỘ NỘI VỤ
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

NGOÀI NƯỚC

           Số: 2025-38305/QLLĐNN-ĐKHĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2025

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Nhật Bản

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ  ABEY'S MEDICAL HR (tên viết tắt: ABEY'S 
MEDICAL HR.,JSC, Số GP: 50)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 71/2025/ĐKHĐ/ABEY'S ngày 
25/07/2025, Cục Quản lý lao động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao 
động với các nội dung cơ bản sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: KABUSHIKIGAISHA D-SPARK/ 株式会社　

ディースパーク (Số giấy phép: 27-YU- 300170/ 27－ユ－300170)

2. Tên người sử dụng lao động: ASAKUMA CO.,LTD/　株式会社あさくま

3. Số lượng: 1 người, trong đó 1 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Lao động đặc định - Ngành dịch vụ ăn uống
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 5 năm
6. Tiền lương/tiền công: 205.100 JPY/tháng (1.221 Yên/giờ)
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Người sử dụng lao động bố trí nhà ở với đầy đủ trang thiết bị sinh 

hoạt, người lao động tự chi trả tiền ăn (theo thực phí) và chi trả 30.000 Yên/tháng tiền thuê nhà
8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Chi phí vé máy bay cho 

người lao động từ Việt Nam đến Nhật Bản do Bên tiếp nhận lao động chi trả. Chi phí vé máy bay cho 
người lao động về Việt Nam sau khi kết thúc hợp đồng do người lao động và bên tiếp nhận lao động tự 
thỏa thuận

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động)
- Tiền dịch vụ: 205.100 JPY/Lao động
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 40.000 JPY

10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh
- Tiền dịch vụ: 0 VNĐ
- Tiền visa: 500.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 650.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(Chi phí trả cho Đại lý ủy thác xin Visa là 200.000 VNĐ)

200.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 06 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ NỘI VỤ
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

NGOÀI NƯỚC

           Số: 2025-39158/QLLĐNN-ĐKHĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2025

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Nhật Bản

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ  ABEY'S MEDICAL HR (tên viết tắt: ABEY'S 
MEDICAL HR.,JSC, Số GP: 50)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 41/2025/ĐKHĐ/ABEY'S ngày 
31/07/2025, Cục Quản lý lao động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao 
động với các nội dung cơ bản sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: TOKAI INTERNATIONAL COOPERATIVE 
ASSOCIATION / 東海インターナショナル協同組合 (Số giấy phép: 1906000296)

2. Tên người sử dụng lao động: KABUSHIKIGAISHA SOHA TRADING  / 株式会社 SOHA 

TRADING
3. Số lượng: 2 người, trong đó 0 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Sơn
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm
6. Tiền lương/tiền công: 200.000 JPY/tháng (1.169 yên/giờ)
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Trong thời gian đào tạo tập trung, bên tiếp nhận lao động cung cấp chỗ 

ở miễn phí cho TTS. Trong thời gian thực tập kỹ năng, bên sử dụng lao động bố trí nhà ở với đầy đủ 
trang thiết bị sinh hoạt,  TTS tự chi trả tiền ăn ( theo thực phí) và 15.000 Yên/tháng tiền thuê nhà. Bên 
tiếp nhận lao động bố trí miễn phí phương tiện đi lại từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại hoặc chi trả 
chi phí này cho TTS

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Chi phí vé máy bay cho 
người lao động từ Việt Nam đến Nhật Bản và vé máy bay từ Nhật Bản về Việt Nam do Bên tiếp nhận 
lao động chi trả đối với tất cả các giai đoạn của chương trình thực tập kỹ năng (bao gồm cả trường hợp 
về nước khi chưa hoàn thành thời gian làm việc dự kiến và trường hợp về nước tạm thời để chuyển giai 
đoạn).

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động)
- Tiền dịch vụ: 5.000 JPY/Tháng
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 80.000 JPY
- Tiền đào tạo: 15.000 JPY

10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh
- Tiền dịch vụ: 10.500.000 VNĐ
- Tiền visa: 500.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 650.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(Chi phí trả cho đại lý ủy thác xin Visa là: 200.000 VNĐ)

200.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 06 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ NỘI VỤ
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

NGOÀI NƯỚC

           Số: 2025-39397/QLLĐNN-ĐKHĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2025

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Nhật Bản

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ  ABEY'S MEDICAL HR (tên viết tắt: ABEY'S 
MEDICAL HR.,JSC, Số GP: 50)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 69/2025/ĐKHĐ/ABEY'S ngày 
23/07/2025, Cục Quản lý lao động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao 
động với các nội dung cơ bản sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: KCS SUPPORT COMPANY LIMITED/ 
株式会社ケーシーエスサポート (Số giấy phép: 40-YU-300927/ 40-ユ-300927  )

2. Tên người sử dụng lao động: KABUSHIKIGAISHA ULUU NOEN / 株式会社　うるう農園

3. Số lượng: 3 người, trong đó 3 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Lao động đặc định - Nông nghiệp
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 5 năm
6. Tiền lương/tiền công: 188.375 JPY/tháng (1.100 Yên/giờ)
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Người sử dụng lao động bố trí nhà ở với đầy đủ trang thiết bị sinh 

hoạt, người lao động tự chi trả tiền ăn( theo thực phí) và chi trả 15.000 Yên/tháng tiền thuê nhà, 10.000 
yên/tháng tiền điện nước ga.

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Chi phí vé máy bay cho 
người lao động từ Việt Nam đến Nhật Bản do Bên tiếp nhận lao động chi trả. Chi phí vé máy bay cho 
người lao động về Việt Nam sau khi kết thúc hợp đồng do người lao động tự chi trả.

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động)
- Tiền dịch vụ: 188.375 JPY/Lao động
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 40.000 JPY

10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh
- Tiền dịch vụ: 0 VNĐ (LĐ hoàn thành TTSKN 

số 2)
- Tiền visa: 500.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 650.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(Chi phí trả cho Đại lý ủy thác xin Visa là 200.000 VNĐ)

200.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 06 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ NỘI VỤ
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

NGOÀI NƯỚC

           Số: 2025-39399/QLLĐNN-ĐKHĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2025

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Nhật Bản

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ  ABEY'S MEDICAL HR (tên viết tắt: ABEY'S 
MEDICAL HR.,JSC, Số GP: 50)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 70/2025/ĐKHĐ/ABEY'S ngày 
24/07/2025, Cục Quản lý lao động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao 
động với các nội dung cơ bản sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: COMET KYODOKUMIAI/コメット協同組合 (Số 

giấy phép: 2006000202)
2. Tên người sử dụng lao động: YUUGENGAISHA NAKASHOBANKINTOSO/ 

有限会社中正鈑金塗装

3. Số lượng: 1 người, trong đó 0 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Sửa chữa và bảo dưỡng ô tô
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm
6. Tiền lương/tiền công: 173.924 JPY/tháng (1.001 yên/giờ)
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Trong thời gian đào tạo tập trung, bên tiếp nhận lao động cung cấp chỗ 

ở miễn phí cho TTS. Trong thời gian thực tập kỹ năng, bên sử dụng lao động bố trí nhà ở với đầy đủ 
trang thiết bị sinh hoạt, TTS tự chi trả tiền ăn , tiền  điện nước ga ( theo thực phí) và chi trả 25.000 
Yên/tháng tiền thuê nhà. Bên tiếp nhận lao động bố trí miễn phí phương tiện đi lại từ nơi ở đến nơi làm 
việc và ngược lại hoặc chi trả chi phí này cho TTS

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Chi phí vé máy bay cho 
người lao động từ Việt Nam đến Nhật Bản và vé máy bay từ Nhật Bản về Việt Nam do Bên tiếp nhận 
lao động chi trả đối với tất cả các giai đoạn của chương trình thực tập kỹ năng (bao gồm cả trường hợp 
về nước khi chưa hoàn thành thời gian làm việc dự kiến và trường hợp về nước tạm thời để chuyển giai 
đoạn).

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động)
- Tiền dịch vụ: 5.000 JPY/Tháng
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 80.000 JPY
- Tiền đào tạo: 20.000 JPY

10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh
- Tiền dịch vụ: 10.500.000 VNĐ
- Tiền visa: 500.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 650.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(Chi phí trả cho đại lý ủy thác xin Visa là: 200.000 VNĐ)

200.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 06 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ NỘI VỤ
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

NGOÀI NƯỚC

           Số: 2025-41426/QLLĐNN-ĐKHĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2025

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Nhật Bản

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ  ABEY'S MEDICAL HR (tên viết tắt: ABEY'S 
MEDICAL HR.,JSC, Số GP: 50)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 72/2025/ĐKHĐ/ABEY'S ngày 
12/08/2025, Cục Quản lý lao động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao 
động với các nội dung cơ bản sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: BFA KYODO KUMIAI / BFA 協同組合    (Số giấy 

phép: 1706001033)
2. Tên người sử dụng lao động: KMK Corporation/ 株式会社KMK

3. Số lượng: 1 người, trong đó 0 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Đặt đường ống
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm
6. Tiền lương/tiền công: 210.000 JPY/tháng (1.308 Yên/giờ)
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Trong thời gian đào tạo tập trung, bên tiếp nhận lao động cung cấp chỗ 

ở miễn phí cho TTS. Trong thời gian thực tập kỹ năng, bên sử dụng lao động bố trí nhà ở với đầy đủ 
trang thiết bị sinh hoạt, TTS tự chi trả tiền ăn, tiền điện nước ga (theo thực phí) và chi trả 30.000 
Yên/tháng tiền thuê nhà. Bên tiếp nhận lao động bố trí miễn phí phương tiện đi lại từ nơi ở đến nơi làm 
việc và ngược lại hoặc chi trả chi phí này cho TTS

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Chi phí vé máy bay cho 
người lao động từ Việt Nam đến Nhật Bản và vé máy bay từ Nhật Bản về Việt Nam do Bên tiếp nhận 
lao động chi trả đối với tất cả các giai đoạn của chương trình thực tập kỹ năng (bao gồm cả trường hợp 
về nước khi chưa hoàn thành thời gian làm việc dự kiến và trường hợp về nước tạm thời để chuyển giai 
đoạn).

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động)
- Tiền dịch vụ: 5.000 JPY/Tháng
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 80.000 JPY
- Tiền đào tạo: 20.000 JPY

10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh
- Tiền dịch vụ: 10.500.000 VNĐ
- Tiền visa: 500.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 650.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(Chi phí trả cho đại lý ủy thác xin Visa là: 200.000 VNĐ)

200.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 06 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ NỘI VỤ
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

NGOÀI NƯỚC

           Số: 2025-43269/QLLĐNN-ĐKHĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2025

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Nhật Bản

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ  ABEY'S MEDICAL HR (tên viết tắt: ABEY'S 
MEDICAL HR.,JSC, Số GP: 50)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 74/2025/ĐKHĐ/ABEY'S ngày 
21/08/2025, Cục Quản lý lao động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao 
động với các nội dung cơ bản sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: KABUSHIKIGAISHA D-SPARK/ 株式会社　

ディースパーク (Số giấy phép: 27-YU- 300170/ 27－ユ－300170)

2. Tên người sử dụng lao động: G DINING CO.,LTD /　株式会社Gダイニング

3. Số lượng: 2 người, trong đó 2 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Lao động đặc định - Ngành dịch vụ ăn uống
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 5 năm
6. Tiền lương/tiền công: 202.370 JPY/tháng (1.264 yên/giờ)
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Người sử dụng lao động bố trí nhà ở với đầy đủ trang thiết bị sinh 

hoạt, người lao động tự chi trả tiền ăn ( theo thực phí) và chi trả 30.000 Yên/tháng tiền thuê nhà
8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Chi phí vé máy bay cho 

người lao động từ Việt Nam đến Nhật Bản do Bên tiếp nhận lao động chi trả. Chi phí vé máy bay cho 
người lao động về Việt Nam sau khi kết thúc hợp đồng do người lao động tự chi trả.

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động)
- Tiền dịch vụ: 202.370 JPY/Lao động
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 80.000 JPY

10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh
- Tiền dịch vụ: 0 VNĐ
- Tiền visa: 500.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 650.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(Chi phí trả cho Đại lý ủy thác xin Visa là 200.000 VNĐ)

200.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 06 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.


	2025-38305QLLĐNN-ĐKHĐ.pdf
	2025-39158QLLĐNN-ĐKHĐ.pdf
	2025-39397QLLĐNN-ĐKHĐ.pdf
	2025-39399QLLĐNN-ĐKHĐ.pdf
	2025-41426QLLĐNN-ĐKHĐ.pdf
	2025-43269QLLĐNN-ĐKHĐ.pdf

		2025-08-04T15:32:13+0700
	Hà Nội


		2025-08-04T16:15:29+0700
	Hà Nội


		2025-08-07T16:32:55+0700
	Hà Nội


		2025-08-07T17:01:55+0700
	Hà Nội


		2025-08-08T14:07:34+0700
	Hà Nội


		2025-08-08T16:26:59+0700
	Hà Nội


		2025-08-08T14:07:35+0700
	Hà Nội


		2025-08-08T16:27:02+0700
	Hà Nội


		2025-08-19T09:10:54+0700
	Hà Nội


		2025-08-19T16:56:11+0700
	Hà Nội


		2025-08-28T16:17:13+0700
	Hà Nội


		2025-08-28T16:24:15+0700
	Hà Nội




